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	Mẫu VĐ02



	TT
	SBD*
	Mã đề
	Tên
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	…………
	Điểm thi

	1
	2
	
	Bằng
	6
	1
	
	
	7.0

	2
	3
	
	Bằng
	6
	0
	
	
	6.0

	3
	4
	
	Châu
	4
	2
	
	
	6.0

	4
	5
	
	Đạt
	6
	0
	
	
	6.0

	5
	6
	
	Đông
	6
	0
	
	
	6.0

	6
	7
	
	Dương
	6
	0
	
	
	6.0

	7
	8
	
	Duy
	5
	1
	
	
	6.0

	8
	9
	
	Duy
	5
	2
	
	
	7.0

	9
	10
	
	Giàu
	6
	2
	
	
	8.0

	10
	11
	
	Hiền
	6
	3
	
	
	9.0

	11
	12
	
	Hoài
	3
	0
	
	
	3.0

	12
	15
	
	Huy
	6
	0
	
	
	6.0

	13
	17
	
	Khang
	6
	1.5
	
	
	7.5

	14
	18
	
	Khiêm
	6
	1.5
	
	
	7.5

	15
	20
	
	Khuyến
	4
	4
	
	
	8.0

	16
	22
	
	Luân
	6
	2
	
	
	8.0

	17
	25
	
	Nhựt
	6
	1
	
	
	7.0

	18
	26
	
	Phát
	6
	4
	
	
	10.0

	19
	28
	
	Phú
	6
	0
	
	
	6.0

	20
	29
	
	Phúc
	6
	3.5
	
	
	9.5

	21
	30
	
	Phúc
	5.5
	1.5
	
	
	7.0

	22
	35
	
	Công Quyền
	6
	3.5
	
	
	9.5

	23
	36
	
	Văn Quyền
	6
	3
	
	
	9.0

	24
	38
	
	Shến
	6
	3.5
	
	
	9.5

	25
	39
	
	Tâm
	6
	2
	
	
	8.0

	26
	43
	
	Thọ
	5
	2
	
	
	7.0

	27
	46
	
	Thông
	6
	2
	
	
	8.0

	28
	50
	
	Trọng
	3.5
	1
	
	
	4.5

	29
	51
	
	Trung
	0
	0
	
	
	0.0

	30
	53
	
	Trường
	6
	4
	
	
	10.0

	31
	54
	
	Truyện
	6
	4
	
	
	10.0

	32
	57
	
	Việt
	6
	4
	
	
	10.0

	33
	58
	
	Vũ
	6
	2
	
	
	8.0

	34
	59
	
	Ý
	6
	3
	
	
	9.0

	35
	13
	
	Hoàng
	6
	4
	
	
	10

	36
	34
	
	Quý
	4
	3.5
	
	
	7.5

	37
	56
	
	Tùng
	6
	4
	
	
	10

	38
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	


* SBD là số thứ tự của sinh viên theo danh sách lớp; 

	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI
(Ký và ghi rõ họ tên)



